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	THÔNG BÁO

	Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ của cơ sở giáo dục đại học

	Năm học 2010 - 2011

	STT
	Nội dung
	Tổng số cán bộ
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
	Các hợp đồng khác (hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)
	Giáo sư
	PGS
	Tiến Sỹ
	Thạc Sỹ
	Cử Nhân
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Ghi chú

	 
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	189
	92
	89
	0
	21
	75
	65
	50
	2
	15
	 

	I
	Giảng viên
	81
	67
	14
	0
	11
	35
	33
	2
	0
	0
	 

	1
	Khoa KTCT
	15
	15
	0
	0
	3
	6
	6
	0
	0
	0
	 

	2
	Khoa QTKD
	21
	14
	7
	0
	2
	9
	10
	0
	0
	0
	 

	3
	Khoa KTPT
	15
	11
	4
	0
	0
	11
	2
	2
	0
	0
	 

	4
	Khoa KT&KDQT
	16
	15
	1
	0
	4
	6
	6
	0
	0
	0
	 

	5
	Khoa TCNH
	14
	12
	2
	0
	2
	3
	9
	0
	0
	0
	 

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ
	108
	25
	75
	0
	10
	40
	32
	48
	2
	15
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	 
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	Phó Hiệu Trưởng
	3
	3
	 
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Trưởng, phó Khoa, phòng, Ban, Bộ phận, Trung tâm, Bộ môn
	72
	41
	31
	0
	7
	36
	23
	6
	0
	0
	36GV/ 41 người trong BC này kiêm nghiệm QLHC 

	4
	Nhân viên phục vụ
	68
	24
	44
	0
	0
	0
	9
	42
	2
	15
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